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TỜ TRÌNH

    Về việc đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua đề án “Phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

 Kính gửi:  Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, thực hiện kế hoạch chuẩn bị đề án phục vụ các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XII, UBND tỉnh xin trình HĐND tỉnh Dự thảo Đề án “Phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” với các nội dung như sau:

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG
1. Quan điểm

- Phát triển trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh theo hướng tăng quy mô số lượng học sinh; mở rộng và phát triển các trường phổ thông dân tộc bán trú và các trường, điểm trường có nhiều học sinh phổ thông dân tộc bán trú, học sinh các dân tộc ít người theo học ở địa bàn các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

-  Phát triển trường PTDT nội trú, xây dựng trường phổ thông dân tộc bán trú đến năm 2025 phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường, lớp của Ngành Giáo dục và Đào tạo, nhằm huy động tối đa số trẻ trong độ tuổi đến lớp; tạo môi trường, điều kiện ngày càng thuận lợi cho việc học tập, rèn luyện của học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nhất là học sinh dân tộc thiểu số.

- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học và các công trình phụ trợ khác cho các trường theo hướng đạt chuẩn quốc gia và đảm bảo các điều kiện để nuôi dạy học sinh nội trú, bán trú và đảm bảo các điều kiện giáo dục đặc thù nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo; thực hiện tốt nhiệm vụ tạo nguồn đào tạo cán bộ là người dân tộc thiểu số, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của miền núi, vùng dân tộc thiểu số trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Nâng cao nhận thức về phát triển giáo dục tại cộng đồng người dân tộc ở vùng đặc biệt khó khăn và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh cho địa phương và cả nước.

- Thực hiện đầy đủ và thống nhất chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về Chiến lược công tác dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi, chế độ cho công chức, viên chức và học sinh của trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú và các trường phổ thông có nhiều học sinh dân tộc ít người theo học. 

2. Mục tiêu chung

Phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu nâng cao, phát triển toàn diện nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số. Làm cơ sở để các ngành, các cấp huy động và sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây các trường phổ thông dân tộc bán trú và phát triển trường phổ thông dân tộc nội trú đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

3. Mục tiêu cụ thể

- Đến năm 2025 tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số đi học đúng tuổi bậc tiểu học là 98,5%, trung học cơ sở 96,5% và 65% số người trong độ tuổi đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương. Phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số đi học đúng tuổi ở bậc tiểu học là 99,7%, trung học cơ sở 99,0% và trung học phổ thông là 75%. 

- Phấn đấu đến năm 2025:

+ Phát triển quy mô trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh từ 09 lớp 315 học sinh THPT năm học 2018-2019 tăng lên 12 lớp với 420 học sinh THPT nội trú vào năm học 2021-2022 và duy trì ổn định đến năm 2025.  

+ Duy trì 04 trường phổ thông dân nội trú huyện với 30 lớp THCS  với quy mô 990 học sinh nội trú; thực hiện chuyển giao quản lý nhà nước các trường phổ thông dân tộc nội trú Đakrông, phổ thông dân tộc nội trú Hướng Hóa về cho cấp huyện quản lý.

+ Thành lập mới 10 trường phổ thông dân tộc bán trú nâng số trường Phổ thông dân tộc bán trú vào năm 2025 là 16 trường. Duy trì 05 trường phổ thông có học sinh bán trú với quy mô khoảng 4.721 học sinh ở lại bán trú.

4. Đối tượng và phạm vi áp dụng

4.1. Đối tượng

- Các trường phổ thông dân tộc nội trú
, các trường phổ thông dân tộc bán trú.

- Các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học ở miền núi và vùng dân tộc không đủ điều kiện thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú nhưng có số học sinh dân tộc phải ở bán trú từ 20 em trở lên.

4.2. Phạm vi áp dụng

- Thời gian triển khai đề án: từ năm 2019-2025, sau năm 2025 tùy vào tình hình thực tiễn tiếp tục tham mưu chỉnh sửa, bổ sung việc phát triển trường phổ thông dân tộc bán trú trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

II. NỘI DUNG ĐỀ ÁN

1. Phát triển quy mô trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh

Phát triển quy mô trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh từ 9 lớp THPT với 315 học sinh nội trú năm học 2017-2018 lên 12 lớp THPT với 420 học sinh nội trú năm học 2021-2022 và duy trì ổn định đến năm 2025.

2. Duy trì ổn định các trường phổ thông dân tộc nội trú huyện

- Trường phổ thông dân tộc nội trú Vĩnh Linh: Duy trì ổn định quy mô 08 lớp THCS tăng dần số học sinh từ 226 em của năm học 2018-2019 lên 250 em vào năm 2021-2022 và giữ ổn định đến năm 2025.

- Trường phổ thông dân tộc nội trú Gio Linh: Duy trì ổn định quy mô 06 lớp THCS tăng dần số học sinh từ 142 em của năm học 2018-2019 lên 180 em vào năm 2021-2022 và giữ ổn định đến năm 2025.

- Trường phổ thông dân tộc nội trú Đakrông: Chuyển giao quản lý nhà nước từ Sở Giáo dục và Đào tạo cho UBND huyện Đakrông quản lý trong năm 2018. Duy trì ổn định quy mô 08 lớp THCS với 280 học đến năm 2025.

- Trường phổ thông dân tộc nội trú Hướng Hóa: Chuyển giao quản lý nhà nước từ Sở Giáo dục và Đào tạo cho UBND huyện Hướng Hóa quản lý trong năm 2018. Duy trì ổn định quy mô 08 lớp THCS với 280 học đến năm 2025.

3. Phát triển trường phổ thông dân tộc bán trú đến năm 2025

3.1. Duy trì và phát triển các trường phổ thông dân tộc bán trú hiện có

+ Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Tà Long
+ Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Pa Nang
+ Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Hướng Phùng
+ Trường phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Hướng Sơn
+ Trường phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Hướng Lập
+ Trường phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Hướng Lộc
3.2. Thành lập mới các trường phổ thông dân tộc bán trú trên cơ sở quy hoạch lại các trường phổ thông hiện có

- Năm 2018: Thành lập mới các trường
+ Trường phổ thông dân tộc bán trú Vĩnh Ô 

+ Trường phổ thông dân tộc bán trú Vĩnh Trường
- Năm 2019: Thành lập mới các trường

+ Trường phổ thông dân tộc bán trú Vĩnh Hà 

+ Trường phổ thông dân tộc bán trú Vĩnh Khê

+ Trường phổ thông dân tộc bán trú Linh Thượng

+ Trường phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS A Vao

+ Trường phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Ba Tầng

- Năm 2020: Thành lập mới các trường
+ Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Húc

- Năm 2021: Thành lập mới các trường
+ Trường phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Hướng Linh

- Năm 2022: Thành lập mới các trường
+ Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Thanh

3.3. Duy trì khu bán trú cho học sinh: Duy trì các khu bán trú cho học sinh dân tộc tại trường TH&THCS Húc Nghì, trường TH&THCS A Ngo, trường THCS Đakrông, Trường THCS Hướng Hiệp và trường TH&THCS Mò Ó.

 (Chi tiết theo Phụ lục 1: Số lượng trường và quy mô học sinh  tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú đến năm 2025)
4. Định hướng đến năm 2030

- Tiếp tục thực hiện theo các nguyên tắc, định hướng, giải pháp một cách đồng bộ, có hiệu quả nhằm cũng cố, duy trì và phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, trường phổ thông có học sinh nội trú, bán trú ở miền núi.

- Tiếp tục đầu tư, xây dựng và thành lập mới các trường phổ thông dân tộc bán trú ở các trường phổ thông có học sinh nội trú, bán trú ở miền núi còn lại gồm:

+ Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Thanh

+ Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Húc

+ Trường phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Húc Nghì

+ Trường phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS A Ngo

+ Trường phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Mò Ó

+ Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Đakrông

+ Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Hướng Hiệp

- Tiếp tục nghiên cứu và bổ sung phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của địa phương. Đặc biệt chú trọng đến phát triển, mở rông quy mô trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú trong các năm tiếp theo.

5. Đội ngũ công chức, viên chức các trường nội trú, bán trú 

Đảm bảo định mức biên chế theo Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở Giáo dục phổ thông công lập.

Định mức thuê khoán nấu ăn cho học sinh nội trú, bán trú thực hiện theo Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị.

6. Chính sách của địa phương đối với trường phổ thông có học sinh ở lại nội trú

Những trường phổ thông có học sinh ở lại nội trú từ 20 học sinh trở lên thì hiệu trưởng phải phân công cán bộ, giáo viên phụ trách nội trú. Cán bộ, giáo viên phụ trách nội trú ở các trường phổ thông được hỗ trợ với mức 200.000 đồng/người/tháng.

Thực hiện hợp đồng giao khoán với người lao động làm nhiệm vụ nấu ăn cho học sinh theo Nghị quyết số 07/2017/NQ - HĐND ngày 23/5/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng hưởng chính sách tại Nghị định 116/2016/ND-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Nguồn chi hỗ trợ cán bộ, giáo viên phụ trách nội trú, trả hợp đồng giao khoán nấu ăn cho học sinh được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các trường. Trường hợp gia đình học sinh hoặc học sinh tự thỏa thuận với căng - tin của nhà trường để phục vụ bữa ăn thì nhà trường không thực hiện thuê mướn người nấu ăn.

7. Đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị 

Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để tổ chức hoạt động nội trú, bán trú cho học sinh giai đoạn 2019-2025 gồm: 74 phòng học văn hóa, 52 phòng làm việc hiệu bộ, 47 phòng chức năng làm việc hành chính, 53 phòng học bộ môn, 192 phòng ở bán trú, 31 nhà bếp, 33 phòng ăn cho học sinh, 41 khu vệ sinh - nước sạch - nhà tắm. (Phụ lục 2: Nhu cầu xây dựng bổ sung cơ sở vật chất cho các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú đến năm 2025)
Mua sắm bổ sung trang thiết bị cần thiết phục vụ cho giảng dạy, học tập và tổ chức nội trú, bán trú cho học sinh giai đoạn 2019 - 2025. (Phụ lục 3: Nhu cầu mua sắm bổ sung trang thiết bị cho các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú đến năm 2025)
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Nhu cầu và nguồn ngân sách

Tổng kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ chính sách, đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho 26 trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú và trường phổ thông có khu bán trú cho học sinh trong giai đoạn trong giai đoạn  2019-2025 là:   235.804.969.000 đồng,  trong đó: 


	Hỗ trợ học sinh nội trú, bán trú tăng thêm
	21.991.297.000

	Phụ cấp GV nội trú, bán trú tăng thêm
	5.390.465.000

	Nhu cầu tiền lương lao động tăng thêm
	7.472.207.000

	Nhu cầu xây dựng bổ sung CSVC
	178.450.000.000

	Nhu cầu mua sắm bổ sung trang thiết bị
	22.501.000.000


Trong đó:

 
+ Ngân sách chi thường xuyên hàng năm cân đối thực hiện chính sách trung ương cho học sinh là:
21.991.297.000 đồng


+ Ngân sách chi thường xuyên hàng năm cân đối thực hiện chính sách cho giáo viên là:
12.862.672.000 đồng


+ Ngân sách Trung ương, trái phiếu chính phủ:
75.000.000.000 đồng


+ Ngân sách Chương trình mục tiêu quốc gia:
35.951.000.000 đồng


+ Ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2019-2025:
45.000.000.000 đồng


+ Ngân sách các huyện giai đoạn 2019-2025:
30.000.000.000 đồng


+ Nguồn huy động các nhà tài trợ
15.000.000.000 đồng

2. Phân kỳ đầu tư:

Năm 2019: 
28.016.012.000đồng,
trong đó:
	Hỗ trợ học sinh nội trú, bán trú tăng thêm
	9.196.709.000
	đồng

	Phụ cấp GV nội trú, bán trú
	1.270.110.000
	đồng

	Nhu cầu tiền lương lao động tăng thêm
	4.697.563.000
	đồng

	Xây dựng CSVC
	10.600.000.000
	đồng

	Mua sắm trang thiết bị
	2.251.630.000
	đồng


Năm 2020: 
26.051.974.000 đồng, 
trong đó:
	Hỗ trợ học sinh nội trú, bán trú tăng thêm
	5.208.058.000
	đồng

	Phụ cấp GV nội trú, bán trú
	1.287.560.000
	đồng

	Nhu cầu tiền lương lao động tăng thêm
	1.781.461.000
	đồng

	Xây dựng CSVC
	14.400.000.000
	đồng

	Mua sắm trang thiết bị
	3.374.895.000
	đồng


Năm 2021: 
39.775.002.000 đồng, 
trong đó:
	Hỗ trợ học sinh nội trú, bán trú tăng thêm
	5.206.730.000
	đồng

	Phụ cấp GV nội trú, bán trú
	941.284.000
	đồng

	Nhu cầu tiền lương lao động tăng thêm
	252.093.000
	đồng

	Xây dựng CSVC
	30.000.000.000
	đồng

	Mua sắm trang thiết bị
	3.374.895.000
	đồng


Năm 2022: 
38.939.549.000 đồng, 
trong đó:
	Hỗ trợ học sinh nội trú, bán trú tăng thêm
	1.549.550.000
	đồng

	Phụ cấp GV nội trú, bán trú
	1.649.591.000
	đồng

	Nhu cầu tiền lương lao động tăng thêm
	365.513.000
	đồng

	Xây dựng CSVC
	32.000.000.000
	đồng

	Mua sắm trang thiết bị
	3.374.895.000
	đồng


Năm 2023: 
36.404.322.000 đồng, 
trong đó:
	Hỗ trợ học sinh nội trú, bán trú tăng thêm
	452.250.000
	đồng

	Phụ cấp GV nội trú, bán trú
	201.600.000
	đồng

	Nhu cầu tiền lương lao động tăng thêm
	375.577.000
	đồng

	Xây dựng CSVC
	32.000.000.000
	đồng

	Mua sắm trang thiết bị
	3.374.895.000
	đồng


Năm 2024: 
35.793.215.000 đồng, 
trong đó:
	Hỗ trợ học sinh nội trú, bán trú tăng thêm
	378.000.000
	đồng

	Phụ cấp GV nội trú, bán trú
	40.320.000
	đồng

	Xây dựng CSVC
	32.000.000.000
	đồng

	Mua sắm trang thiết bị
	3.374.895.000
	đồng


Năm 2025: 
30.824.895.000 đồng, 
trong đó:
	Xây dựng CSVC
	27.450.000.000
	đồng

	Mua sắm trang thiết bị
	3.374.895.000
	đồng


IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Nâng cao nhận thức

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy và chính quyền địa phương, huy động các lực lượng xã hội vào cuộc tích cực chăm lo và xây dựng hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, trường phổ thông có học sinh nội trú, bán trú ở miền núi, đảm bảo các điều kiện đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo tại địa phương.

- Tích cực tuyên truyền nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư để xây dựng và phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú trường phổ thông có học sinh nội trú, bán trú ở miền núi giai đoạn 2019 - 2025.
2. Cơ chế chính sách

- Xây dựng cơ chế, chính sách hợp lý và bảo đảm nguồn lực, thực hiện chính sách cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú trường phổ thông có học sinh nội trú, bán trú ở miền núi.

- Tập trung chỉ đạo để nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc cho học sinh dân tộc bán trú, nội trú. Giảm tỷ lệ học sinh bỏ học tại các xã đặc biệt khó khăn.

- Tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách, chế độ hỗ trợ cho học sinh trung học dân tộc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
3. Xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư thiết bị cho các nhà trường
- Đầu tư về mạnh mẽ về cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú trường phổ thông có học sinh nội trú, bán trú ở miền núi để triển khai học dạy văn hóa và tổ chức công tác nội trú văn minh, khoa học.
- Đầu tư các dụng cụ TDTT, nhạc cụ, báo chí, văn hóa phẩm,…phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao cho học sinh bán trú.

4. Huy động và sử dụng nguồn vốn

- Tích cực huy động các nguồn vốn, lồng ghép các chương trình và dự án để xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị.

- Tìm kiếm sự tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước để bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bi, lương thực thực phẫm cho nhà trường.

- Thực hiện phân kỳ đầu tư hợp lý, ưu tiên xây dựng các hạng mục cần thiết phục vụ cho học sinh tham gia bán trú, nội trú.
Trên đây là Tờ trình về Dự thảo Đề án “Phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, UBND tỉnh xin kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 
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